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THÔNG BÁO 

Kết quả xét khen thưởng giai đoạn 2016-2019 

 

Ngày 22/5/2020, Hội đồng đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã họp xét đề nghị khen thưởng và trình UBND tỉnh khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân giai đoạn 2015-2020, thống nhất chọn những tập thể và cá 

nhân sau khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cụ thể: 

I. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân: 

Tập thể (8 tập thể) 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil; 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô; 

3. Trường THPT Quang Trung; 

4. Trường THPT Trường Chinh; 

5. Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; 

6. Trường THPT Chu Văn An; 

7. Trường THPT Gia Nghĩa; 

8. Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Cư Jút. 

Cá nhân (76 cá nhân) 

TT 
 Ông/ 

Bà 
Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Đơn vị 

1 Bà Hà Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Krông Nô 

2 Bà Trần Thị Thoại Giáo viên Trường THPT Krông Nô 

3 Bà Hoàng Thị Mai Hoa Giáo viên 
Trường THPT Phan Bội 

Châu 

4 Ông Nguyễn Duy Khanh Giáo viên 
Trường THPT Quang 

Trung 

5 Ông Nguyễn Đắc Thắng Giáo viên 
Trường THPT Quang 

Trung 

6 Ông Lê Anh Tuấn 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THPT Nguyễn 

Du 

7 Bà Phạm Thị Kim Phúc Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Du 



TT 
 Ông/ 

Bà 
Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Đơn vị 

8 Ông Hà Huy Thuyết Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

9 Bà Nguyễn Thị Kim Sen Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

10 Ông Ngô Quỳnh Phi Giáo viên 
Trường THPT Trần Hưng 

Đạo 

11 Ông 
Nguyễn Bách Khoa 

Vinh 
Giáo viên 

Trường THPT Trần Hưng 

Đạo 

12 Bà Lê Thanh Thủy Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Cư Jút 

13 Bà Đoàn Thị Thành Lý Giáo viên 

Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Đắk 

R'Lấp 

14 Bà Trần Thị Mỹ Phương Giáo viên 
Trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

15 Bà Trương Thị Diễm My Giáo viên 
Trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh 

16 Bà Ngô Thị Trúc Giang Giáo viên 
Trường THPT Phan Chu 

Trinh 

17 Ông Nguyễn Lê Trình Giáo viên 
Trường THPT Phan Chu 

Trinh 

18 Bà Bùi Thị Châu Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

19 Ông Nguyễn Văn Phú Giáo viên 
Trường THPT Trường 

Chinh 

20 Ông Nguyễn Văn Bích Giáo viên THPT Hùng Vương 

21 Bà Lưu Thị Mỹ Linh Giáo viên THPT Hùng Vương 

22 Ông Hồ Văn Tiếp Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

23 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

24 Bà Ngô Nữ Dạ Ni Giáo viên 
Trường THPT Phan Bội 

Châu 

25 Ông Phan Văn Thắng Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

26 Ông Nguyễn Bá Quân Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

27 Ông Lê Hữu Hùng Giáo viên 
Trường THPT Phan Đình 

Phùng 



TT 
 Ông/ 

Bà 
Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Đơn vị 

28 Bà Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên 
Trường THPT Phan Đình 

Phùng 

29 Bà Đinh Thị Nhi Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

30 Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên 
Trường THPT Lương Thế 

Vinh 

31 Ông Nguyễn Đình Huấn Giáo viên 
Trường THPT Lương Thế 

Vinh 

32 Ông Trần Minh Bình Giáo viên 
Trường THPT Chu Văn 

An 

33 Bà 
Phạm Thị Thùy 

Dương 
Giáo viên 

Trường THPT Chu Văn 

An 

34 Ông Trịnh Duy Cường Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

35 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

36 Ông Nguyễn Văn Hà Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Tất Thành 

37 Ông Nguyễn Tri Đức Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Tất Thành 

38 Bà 
Nghiêm Thị Mai 

Trang 
Giáo viên 

Trường THPT Trường 

Chinh 

39 Bà Nguyễn Thu Thủy Giáo viên 
Trường THPT Phạm Văn 

Đồng 

40 Ông Trần Đình Tâm Giáo viên 
Trường THPT Phạm Văn 

Đồng 

41 Ông Nguyễn Đăng Hưng Giáo viên 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 

42 Bà Tô Thị Lan Lương Giáo viên 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 

43 Ông Lê Văn Lượng 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Đắk Glong 

44 Ông Cao Ngọc Luân Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

45 Bà Tạ Thị Quỳnh Giáo viên 

Trường THPT DTNT 

N'Trang Lơng tỉnh Đắk 

Nông 

46 Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân viên 

Trường THPT DTNT 

N'Trang Lơng tỉnh Đắk 

Nông 

47 Ông Lê Mạnh Cường Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Cư Jút 

48 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 

Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Đắk 

R'Lấp 

49 Bà Lê Thị Thanh Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Đắk 



TT 
 Ông/ 

Bà 
Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Đơn vị 

Glong 

50 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên 

Trường PTDTNT THCS 

và THPT huyện Đắk 

Glong 

51 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên 
Trung tâm GDTX-Ngoại 

ngữ, Tin học tỉnh 

52 Bà Phan Thị Hải Anh Giáo viên 
Trung tâm GDTX-Ngoại 

ngữ, Tin học tỉnh 

53 
Thiếu 

tá 
Lô Đình Lịch Đội trưởng 

Phòng PA03-Công an tỉnh 

Đắk Nông 

54 
Thiếu 

tá 
Lê Thị Dưỡng 

Phó Đội 

trưởng 

Phòng PA03-Công an tỉnh 

Đắk Nông 

55 Ông Nguyễn Văn Hợi 

Phó Bí thư 

Tỉnh đoàn, 

Chủ tịch Hội 

đồng Đội tỉnh 

Đắk Nông 

Ban chấp hành tỉnh đoàn 

Đắk Nông 

56 Bà Lê Thị Minh Phó Bí thư  Huyện Đoàn Krông Nô 

57 Bà Lê Thị Hà Giáo viên 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân,TP Gia Nghĩa 

58 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên 

Trường mầm non Hoa 

Phượng Vàng, TP Gia 

Nghĩa 

59 Bà Phạm Thị Thu Lan Giáo viên 
Trường THCS Trần Phú, 

TP Gia Nghĩa 

60 Ông Lường Xuân Thành Trưởng phòng 
Giáo dục và Đào tạo 

huyện Đắk Mil 

61 Bà Ngô Thị Hồng Hiệu trưởng 
Trường Mẫu giáo Hòa 

Bình, Đắk Mil 

62 Bà Ngô Minh Hợi Giáo viên 

Trường Tiểu học và 

THCS Kim Đồng, Đắk 

Mil 

63 Bà 
Nguyễn Thị Xuân 

Thảo 
Hiệu trưởng 

Trường mầm non Sơn Ca, 

Krông Nô 

64 Ông Hứa Văn Thiện Giáo viên 
Trường THCS Nam Đà, 

Krông Nô 

65 Bà 
Huỳnh Thị Thùy 

Dung 
Giáo viên 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu, Krông Nô 

66 Bà Đoàn Thị Chúc Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Nguyễn 

Thị Minh Khai, Tuy Đức 

67 Ông Lê Văn Tuấn Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, Tuy Đức 

68 Bà Vũ Thị Thu Giáo viên 
Trường THCS Bu PRăng, 

Tuy Đức 



TT 
 Ông/ 

Bà 
Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ Đơn vị 

69 Bà Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng 
Trường Mẫu giáo Ea 

Tling, Cư Jút 

70 Bà Chu Thị Chung Giáo viên 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Cư Jút 

71 Bà Vi Thị Hải Hoàn Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi, Cư Jút 

72 Bà Đinh Thị Hằng Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học và 

THCS Trần Quốc Toản, 

Đắk Glong 

73 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 

Trường Tiểu học và 

THCS Trần Quốc Toản, 

Đắk Glong 

74 Bà Phạm Thị Thiên Lý Giáo viên 
Trường Tiểu học Lê Lợi, 

Đắk Glong 

75 Bà H Lũy Giáo viên 
Trường Mầm non Hướng 

Dương, Đắk Song 

76 Ông Đỗ Thành Đạo Giáo viên 
Trường THCS Lý Thường 

Kiệt, Đắk Song 

II. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân giai 

đoạn 2015-2020: 

+ Tập thể (1 tập thể): Trường THPT Trường Chinh. 

+ Cá nhân (9 cá nhân): 

1 Bà Trần Thị Thoại Giáo viên Trường THPT Krông Nô 

2 Bà Hoàng Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

3 Ông Nguyễn Duy Khanh Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

4 Bà Nguyễn Thị Kim Sen Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

5 Bà Đoàn Thị Thành Lý Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và 

THPT huyện Đắk R'Lấp 

6 Bà Trương Thị Diễm My Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh 

7 Bà Ngô Thị Trúc Giang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

8 Bà Bùi Thị Châu Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

9 Ông Trần Bảo Tâm 
Chuyên 

viên 
Văn phòng Sở GDĐT. 

III. Yêu cầu: 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu những tập thể, cá nhân được Hội đồng đề 

nghị UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen giai đoạn 2015-2020, viết báo cáo 



thành tích theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ (mẫu số 7 tại phụ lục một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ 

thủ tục khen thưởng). 

- Số lượng: 2 bản; 

- Thời gian gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/6/2020 để Văn 

phòng Sở hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh khen thưởng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét và đề nghị khen thưởng tập 

thể, cá nhân đến các đơn vị để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Phòng GDĐT huyện, TP; 

- BCH tỉnh Đoàn Đắk Nông; 

- Phòng PA03-CAT; 

- Lưu VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ TĐ-KT 
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